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            Một số điểm cần ôn tập để chuẩn bị cho bài thi Học kỳ I vào tuần sau 
 
*Chuyện cổ tích: 
  -Chuyện “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ”: giáo dục lòng hiếu thảo và sự biết vâng lời. 
  -Chuyện “Sơn Tinh-Thủy Tinh”    :+ giải thích hiện tượng lụt lội vào tháng 7, 8 âm 
lịch 
                                                           + con gái vua Hùng Vương thứ 18 tên Mỵ Nương 
   -Chuyện “Ăn khế trả vàng”           : tham lam sẽ có kết quả không tốt. 
 
* Chữ đồng nghĩa (Synonyms): 
                  - Chén cơm                                                -Sau cùng 
                  -Bố                                                             -Trễ 
                  - Mẹ                                                           -Dơ 
                  -Bẩn                                                           -Má 
                  -Cuối cùng                                                 -Cha 
                  -Muộn                                                        -Bát cơm 
 
*Chữ phản nghĩa (Antonyms): 
                   -Ngủ                                                          -Vui vẻ 
                   -Buồn bã                                                    -Giàu 
                   -Rộng                                                         -Hẹp 
                   -Nghèo                                                       -Đói 
                   -No                                                             -Thức 
                   -Chăm chỉ                                                   -Lười biếng  
 
*Điền vào chỗ trống (Fill in blank): 
 
 Tết, con cọp, dịp, rất, Trật tự, kịp giờ, hò hét, nhộn nhịp, lụp xụp, nộp, cái cặp, gặp gỡ, 

húp sùm sụp, tấp nập, xôi nếp, bếp, bãi cát, lộp độp, sấm chớp, cắt cỏ, lặt. 
 

     -Phố xá_______ _______ vào _______Giáng Sinh. 
     -Bố đưa chú Tú ra phi trường để _____ ______ chuyến bay về Sài Gòn. 
     -Cuối tuần qua đi sở thú, em thấy ______ ______nằm ngủ trong hang. 
     -Mẹ bảo bé nên ăn từ từ, không được ______ ______ _____ như thế! 
     -Về Việt Nam, em đã đi thăm vùng quê có lũy tre xanh và những căn nhà ______ 
______. 
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     -Ba má mua cho Tâm _____ _____ vào dịp đầu năm học. 
     -Trại hè thiếu nhi toàn quốc là dịp ______ _____của  thật nhiều bạn nhỏ. 
     -Cửa hàng mới mở gần nhà em ______ _______ kẻ ra người vào. 
     -Hôm Chủ nhật chị em vô _____ giúp mẹ nấu _____ _____. 
     -Cô khen cả lớp chăm chỉ học tập và _____ bài đầy đủ. 
     -Dù trời______ ______ mưa rơi_______ ________Bố vẫn đi họp. 
     -Mùa hè em thích ra biển chơi đùa ở _____ ______. 
     -Mọi người _____ _____ khi xem trận đá bóng quá hay. 
     -Em phụ mẹ ____ rau để ăn phở. 
     -Anh Hai phụ Cha ______ _____ ở sân sau. 
     -Ban ______ _____ của Trường Lạc Hồng làm _____ tốt. 
     -Em mong mau đến _____ để có nhiều bao lì xì. 
 
 
*Đặt câu với những từ cho sẵn (Write the complete sentence with the word below)  
 
    tấm nệm, chén cơm, con tôm, đếm số, cái mồm, đống rơm, xe đạp, ngọn tháp, 
nước Pháp, đôi dép, kẹp tóc, nhịp, giúp đỡ, bắp, học tập, bếp, lớp học, hộp, hò hét, 
bãi cát, ngày tết, bánh tét, rất. 
 

*Tập viết theo trí nhớ: 
       3 con vật sống dưới nước; 3 con vật em thấy trong sở thú; 3 loại rau mà em biết, 3 
loại trái cây. 
 
*Thêm dấu/Tập đọc/Chính tả 
                                Ôn lại phần chính tả trong bài học và bài làm ở nhà (bài 11-17) 
      
                           
 


